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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334931673 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN TUẤN ANH Nam 07/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.49  

2 334865712 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG BẮC Nam 24/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.20  

3 334931611 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ KIM BÌNH Nữ 19/05/1995 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.87  

4 334872369 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC CHÂN Nữ 18/05/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.72  

5 334865731 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH CHI Nữ 16/04/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.09  

6 334922982 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH TẤN CÔNG Nam 26/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.69  

7 334919138 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHƢƠNG THỊ NGỌC DINH Nữ 17/11/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.74  

8 334865843 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ MỸ DUYÊN Nữ 20/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.59  

9 334865792 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN SỸ ĐAN Nam 23/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.39  

10 334865659 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH ĐÔ Nam 05/12/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.96  

11 334865709 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG GIANG Nam 15/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.60  

12 334865666 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ CẨM GIANG Nữ 09/07/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.29  

13 334872438 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC GIÀU Nữ 04/09/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.08  

14 334865648 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ HỒNG HÀ Nữ 06/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.13  

15 334953766 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH HẰNG Nữ 28/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.53  

16 334865763 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh QUÁCH THỊ NGỌC HÂN Nữ 26/06/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.96  

17 334865772 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ CHÍ HẬU Nam 11/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.36  

18 334830750 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU HIỀN Nữ 10/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.53  

19 334953466 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ MAY HIẾU Nữ 21/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.62  

20 334830749 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN HỮU HOÀNH Nam 29/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.23  

21 334865758 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY HỒNG Nữ 01/08/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 7.25  

22 334799150 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LƢU HOA HỒNG Nam 12/02/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.80  

23 334918382 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY HUỲNH Nữ 16/02/1996 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.52  



24 334865861 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THÁI HUỲNH Nam 06/09/1997 Tỉnh trà Vinh Khơ Me 5.43  

25 334865627 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP HUỲNH Nam 29/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.69  

26 334865725 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM CÔNG HƢNG Nam 02/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.83  

27 334865721 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ THỊ SÓC KHA Nữ 12/11/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.48  

28 334887299 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN KHA Nam 14/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.06  

29 334865928 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SỐC KHUM Nữ 09/04/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.61  

30 334872423 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC LAN Nữ 08/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.26  

31 334865798 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC LÂM Nữ 07/08/1996 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.06  

32 334919646 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH LIÊN Nữ 25/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.60  

33 334865663 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Nữ 17/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.87  

34 334865726 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ LINH Nữ 03/09/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 7.22  

35 334865699 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THÙY LINH Nữ 15/06/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.93  

36 334933919 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ THÙY LINH Nữ 10/05/1996 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.27  

37 334830766 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỔ HOÀNG LINH Nam 07/08/1996 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.71  

38 334914338 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG THỊ LAN LINH Nữ 28/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.67  

39 334865931 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LOAN Nữ 12/03/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.44  

40 334872377 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TRÚC LY Nữ 09/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.69  

41 334944698 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ XUÂN MAI Nữ 20/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.96  

42 334865713 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYÊN HOÀNG NAM Nam 24/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.43  

43 334865765 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TRÚC NGÂN Nữ 06/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.83  

44 334865710 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THÁI NGỌC Nam 01/01/1997 TỉnhTrà Vinh Khơ Me 6.13  

45 334845609 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ TRUNG NHÂN Nam 01/11/1996 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.69  

46 334883344 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ YẾN NHI Nữ 20/12/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.27  

47 334872434 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ NGỌC NHI Nữ 20/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.43  

48 334830744 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ NHI Nữ 17/05/1997 TỈnh Trà Vinh Khơ Me 6.01  

49 334865706 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THANH NHI Nam 03/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.81  

50 334945479 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HUYỀN NHƢ Nữ 20/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.47  

51 334782605 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG PHẠM MINH NHỰT Nam 16/02/1995 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.55  

52 334919654 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC NINH Nam 03/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.68  

53 334799593 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH MINH PHÁT Nam 02/09/1996 Trỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.58  

54 334830895 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH AN PHÁT Nam 30/04/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.28  

55 334888229 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 22/08/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.51  



56 334865684 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA QUÂN Nữ 28/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 7.23  

57 334865703 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM PHÚ QUÍ Nam 10/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.99  

58 334944393 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM ĐÔ RA Nam 14/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.04  

59 334865661 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ RỢNE Nữ 22/04/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.57  

60 334865752 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH RỚT Nam 10/12/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 7.41  

61 334883262 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM CHAN SARÂY Nữ 01/01/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.01  

62 334830773 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM NHỰT TẢO Nam 16/04/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.32  

63 334830774 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NAM TÂM Nam 21/07/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.97  

64 334763083 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MẠNH TÂY Nam 10/07/1993 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.46  

65 334945955 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THANH THẢN Nam 03/10/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.82  

66 334865644 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ THẲM Nữ 27/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 8.15  

67 334865930 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHÙNG THỊ THẾ Nữ 09/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.03  

68 334865804 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN MINH THIỆN Nam 01/01/1995 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.98  

69 334924384 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THƠ Nữ 04/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 7.13  

70 334830781 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH THỚI Nam 30/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.04  

71 334953020 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ YẾN THU Nữ 19/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.54  

72 334883258 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ PHƢƠNG THÙY Nữ 15/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.25  

73 334865844 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM PHƢƠNG THÙY Nữ 15/08/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.19  

74 334872410 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC THƢ Nữ 17/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.72  

75 334914332 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ MINH THƢ Nữ 11/06/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.55  

76 334872379 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN VĂN TOÀN Nam 20/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.49  

77 334865686 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÙY TRANG Nữ 03/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.16  

78 334904012 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TRANH Nữ 10/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 7.72  

79 334741601 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG MINH TRÍ Nam 15/10/1992 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.09  

80 334865718 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN HIẾU TRÍ Nam 11/09/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.72  

81 334887972 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢƠNG THỊ MAI TRINH Nữ 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.58  

82 334953765 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ HỒNG TRINH Nữ 15/03/1997 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 6.36  

83 334872424 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ TÚ TRINH Nữ 19/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.99  

84 334894185 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU THỊ ÁI TRINH Nữ 27/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.46  

85 334865728 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH HỒ TRUNG TRỰC Nam 23/12/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 7.37  

86 334830765 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TÙNG Nữ 09/03/1996 tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.41  

87 334865697 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ TUYỀN Nữ 21/07/1997 Tỉnh Trà Vinh Khơ Me 5.47  



88 334919953 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH VI Nam 22/12/1996 tỉnh Trà Vinh Kinh 5.14  

89 334865670 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH VI Nam 04/04/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 5.46  

90 334857769 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH TRẦN LÊ VƢƠNG Nam 21/01/1997 tỉnh Trà Vinh Kinh 6.56  

91 334865769 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC YẾN Nữ 24/11/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 6.54  

  


